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Câu 1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan của lịch sử Việt Nam thời pháp thuộc?Vì sao Việt Nam hiện nay không chấp nhận đa nguyên, đa đảng?
A. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động.

a. Trên thế giới: 

- Cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược áp bức các dân tộc thuộc địa. Chính điều này đã dẫn tới đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa diễn ra mạnh mẽ.
-
Giữa thế kỷ XIX phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có hệ thông lý luận khoa học với tư cách là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Trong hoàn cảnh đó chủ nghĩa Mác ra đời, về sau được Lênin phát triển và trở thành chủ nghĩa Mác-Lênin.

Chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ rõ, muốn giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh, thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình giai cấp công nhân phải lập ra đảng cộng sản. Những nhiệm vụ chủ yếu có tính quy luật mà chính đảng của giai cấp công nhân cần thực hiện là: tổ chức, lãnh đạo cuộc đấu tranh để giành lấy chính quyền và xây dựng xã hội mới. Đảng phải luôn đứng trên lập trường của giai cấp công nhân. Đảng phải đại biểu cho quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động.


Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam làm cho phong trào yêu nước, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, đó là những tiền đề dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

· Cách mạng tháng 10 Nga và Quốc tế Cộng sản


Năm 1917 cách mạng Tháng Mười Nga giành được thắng lợi, nhà nước Xôviết ra đời dựa trên nền tảng liên minh công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich Nga.


Cuộc cách mạng này cổ vũ mạnh mẽ phong trào đầu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân các nước, thúc đẩy sự ra đời của nhiều Đảng Cộng Sản: Đảng Cộng Sản Đức, Đảng Cộng Sản Hunggari (1918), Đảng Cộng Sản Mỹ (1919), Đảng Cộng Sản Anh, Đảng Cộng Sản Pháp (1920), Đảng Cộng Sản Trung Quốc (1921), Đảng Cộng Sản Nhật Bản (1922).


Tháng 3-1919 Quốc tế cộng sản (Quốc tế III được thành lập) đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.


Năm 1920 tại Đại hội II của quốc tế cộng sản Lênin công bố bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trên lập trường cách mạng vô sản.

b. Hoàn cảnh trong nước

Cuối thế kỷ XIX nước ta vẫn là là một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Triều đình nhà Nguyễn thực hiện một chính sách đối nội, đối ngoại vô cùng bảo thủ và phản động: trong thì đàn áp, bóc lột nhân dân, ngoài thì bế quan tỏa cảng từ chối mọi cải cách. Điều đó làm cho đất nước ta không có cơ hội tiếp xúc, bắt nhịp với sự phát triển của thế giới, cũng không phát huy được nội lực.

Trước tình hình đó, thực dân Pháp xâm lược, triều đình nhà Nguyễn chống cự yếu ớt, rồi nhân nhượng cầu hòa và cuối cùng là đầu hàng. Vì vậy, cuộc kháng chiến của nhân dân ta vô cùng khó khăn, phải cùng lúc chống cả “Tây lẫn triều”. Từ năm 1858 đến cuối thế kỷ XIX, phong trào cứu nước diễn ra mạnh mẽ, tiêu biểu như: Phong trào Cần Vương (1885-1896) mà đỉnh cao là khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo, phong trào nông dân chống Pháp, tiêu biểu là khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Tuy nhiên, tất cả lần lượt đều thất bại, điều đó cho thấy sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ lịch sử.


Sang thế kỷ XX, thực dân Pháp tạm thời bình định được nước ta, và bắt đầu tiến hành các cuộc khai thác thuộc địa. Xã hội Việt Nam có sự phân hóa. Trên trên vũ đài chính trị xuất hiện một số trào lưu yêu nước và một số đảng phái chính trị đều với mong muốn gánh vác sứ mệnh lịch sử cứu vớt dân tộc Việt Nam thoát khỏi xiềng xích nô lệ (phong trào Đông Du, Đông kinh nghĩa thục, Duy Tân…) mà đại diện tiêu biểu nhất là hai chí sĩ yêu nước với hai khuynh hướng cứu nước khác nhau là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Tuy nhiên, các phong trào cứu nước từ lập trường Cần Vương đến lập trường tư sản, tiểu tư sản, qua khảo nghiệm lịch sử đều lần lượt thất bại, đều bị chính thực tế lịch sử Việt Nam chối bỏ vì chúng hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu phát triển của dân tộc. Cách mạng Việt Nam thật sự lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối. Sứ mệnh lịch sử đặt ra cho cả dân tộc, cho mỗi người dân yêu nước phải tìm cho ra con đường mới để cứu nước, cứu dân.

Trên cơ sở những mâu thuẫn nổi bật trong xã hội, thực tiễn lịch sử Việt Nam đã đặt ra hai yêu cầu:

Một là: Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. (nhiệm vụ hàng đầu)
    Hai là: Xóa bỏ chế độ Phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân.

Sự thất bại của các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản đã bế tắc. Đòi hỏi phải tìm ra một con đường cách mạng mới, với một giai cấp có đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo cuộc cách mạng của dân tộc đi đến thành công.

Sinh ra trong một gia đình tri thức yêu nước, lớn lên từ một miền quê có truyền thống đấu tranh quật khởi, Nguyễn Ái Quốc từ rất sớm đã có “chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”. Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… nhưng không tán thành con đường cứu nước của các cụ. Xuất phát từ lòng yêu nước và trên cơ sở rút kinh nghiệm thất bại của các thế hệ cách mạng tiền bối, ngày 5/6/1911, Nguyễn Ái Quốc đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. 

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc trên cuộc hành trình tìm kiếm con đường cứu nước mới cho dân tộc diễn ra vào tháng 7/1920, khi Người đã đọc được Bản sơ thảo lần thứ nhất Đề cương các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, và tìm thấy trong đó con đường đúng đắn để giành độc lập thật sự. Đó là con đường cách mạng vô sản. Chỉ có thể giải phóng dân tộc, giành độc lập thật sự khi gắn liền sự nghiệp đó với cách mạng vô sản. Từ đó, trào lưu cách mạng theo con đường vô sản của chủ nghĩa Mác - Lênin do Nguyễn Ái Quốc tiếp thu và được đưa vào phong trào “vô sản hóa” ở Việt Nam là đứng vững trong các trào lưu có tính chất cách mạng những năm 20 của thế kỷ XX. Vào thời điểm đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tầm nhìn chiến lược và nhạy bén chính trị đã tiến hành tổ chức vận động thành lập Đảng ở Đông Dương. Người đã biên soạn nhiều tài liệu, giáo trình tập huấn, tuyên truyền trong phong trào công nhân. Khi những điều kiện cần thiết đã chín muồi, Nguyễn Ái Quốc cùng các chiến sĩ cộng sản đã quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930. Sứ mệnh lịch sử đó là tất yếu, không ai, không một lực lượng nào có thể thay thế. 

Như vây, sự ra đời của Đảng là đòi hỏi khách quan của thực tế lịch sử lúc bấy giờ, không phải tự nhiên mà có, cũng không phải muốn là được. Đảng ra đời đáp ứng được khát vọng lớn lao của toàn thể cần lao, xóa tan màn đêm đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong.
B. Vì sao hiện nay Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng? 
Chế độ đa nguyên và nhất nguyên chính trị :

Trong một nước có thể có nhiều đảng phái chính trị của các giai cấp, tầng lớp xã hội khác  nhau cùng tồn tại, đối lập, đấu tranh với nhau  đòi chia sẻ vai trò lãnh đạo chính trị và chi phối đời sống chính trị - xã hội của quốc gia, đó là các nước thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Song cũng có những nước chỉ có duy nhất một đảng chính trị chi phối quyền lực chính trị - xã hội; tức là thực hiện chế độ một đảng, nhất nguyên chính trị. 

1. Chế độ đa nguyên chính trị :

Chế độ đa nguyên chính tri, đa đảng đối lập đã trở thành phổ biến trong các nước TBCN. Sự đa nguyên hay đa đảng chủ yếu diễn ra trong tranh cử, trong đấu tranh ở nghị trường để giải quyết các vấn đề chính trị của đất nước. Chế độ này có những ưu điểm và hạn chế riêng. 

Về ưu điểm: do tồn tại của nhiều đảng chính trị, mỗi đảng đều muốn tranh giành quần chúng, tranh thủ tìm sự ủng hộ của nhiều cử tri nên đảng đều phải luôn tự đổi mới về chính trị, tư tưởng, tổ chức .. làm cho đời sống XH cũng khởi sắc, đổi mới.  Để duy trì vị trí lãnh đạo của mình, các đảng cầm quyền luôn nổ lực điều hành công việc quản lý nhà nước có hiệu quả, còn các đảng chính trị đối lập muốn  lên vị trí cầm quyền cũng phải tìm hiểu và tìm cách nói lên được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, nhờ vậy người dân có điều kiện phát biểu nguyện vọng và những thắc mắc của mình. Cũng chính do sự cạnh tranh giữa các Đảng mà lãnh đạo của các Đảng luôn chịu sự kiểm soát của các đảng viên, nhờ vậy ngăn chận được sự độc đoán và chuyên quyền ...

Về khuyết điểm: trong các quốc gia theo chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị, các đảng chính trị thường tranh giành quần chúng, chia rẽ quần chúng, kích thích sự thèm khát quyền lực của quần chúng, tạo thêm nhiều điều kiện để tham nhũng phát triển. Chế độ chính trị ở các nước này thường không ổn định, xã hội luôn tiềm ẩn những xung đột do sự tranh giành quyền lực của nhiều đảng phái khác nhau; tệ tham nhũng là căn bệnh trầm kha; trong cạnh tranh để đạt mục tiêu chính quyền nhà nước thì các đảng chính trị không từ một thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn không văn minh: khủng bố, mua chuộc, hối lộ, tung nói tin xấu lẫn nhau…  

Chế độ đa nguyên về hình thức có vẻ rất dân chủ, các đảng đều có quyền tự do cạnh tranh luận, ứng cử và bầu cử ...để trở thành Đảng cầm quyền. Nhưng thực chất chỉ có những đảng lớn, có thế lực và có sự hậu thuẫn của các tập đoàn tư bản lớn, được pháp luật dành cho sự thuận lợi mới có khả năng thắng cử và trở thành đảng cầm quyền. Các đảng lớn thay thế nhau cầm quyền nhưng xét cho cùng dù là đảng nào trong giai cấp tư sản giành thắng lợi (cầm quyền) thì mục tiêu chính trị cũng là trước hết phục vụ giai cấp tư sản. Cho nên, về thực chất, “Đa nguyên chính trị tư sản” cũng là nhất nguyên chính trị của giai cấp tư sản mà thôi, các đảng cầm quyền tư sản luôn tìm mọi cách che đậy thực chất của sự chuyên chính tư sản và họ cố gắng điều chỉnh phần nào quan hệ lợi ích giữa các giai cấp và tầng lớp để làm dịu bớt những mâu thuẫn của CNTB hiện đại bằng các chương trình phát triển KT-XH, các chính sách an sinh XH.... 

2. Chế độ nhất nguyên trong các nước XHCN :

Các nước XHCN đều theo chế độ nhất nguyên chính trị với một đảng cầm quyền duy nhất là Đảng Cộng sản. Chế độ nhất nguyên chính trị cũng có những ưu điểm, khuyết điểm riêng. 

Về ưu điểm: do là đảng duy nhất lãnh đạo chính trị, đường lối chủ trương của Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước được nhà nước thể chế hóa, các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện tạo nên sự thống nhất trong việc đề ra và thực hiện các quyết sách chính trị, phát huy mọi sức mạnh, mọi nguồn lực phục vụ xã hội phù hợp với mục tiêu chính trị của Đảng cầm quyền và do không có tranh giành, đấu đá giữa các đảng chính trị nên dễ ổn định chính trị xã hội.

Về hạn chế: các quốc gia theo chế độ nhất nguyên chính trị, đảng chính trị sau khi giành được chính quyền dễ có xu hướng quan liêu, xa rời nhân dân. Đây là căn bệnh phổ biến mà trước đây các Đảng cộng sản các nước thường mắc phải. Chế độ một đảng cầm quyền mà không thực hiện dân chủ đầy đủ, vi phạm dân chủ thì cũng tiềm ẩn nguy cơ, trở ngại. Đó là chủ quan duy ý chí và quan liêu trong xác định chủ trương, đường lối.. Đảng dễ áp đặt ý chí của mình vào nhà nước và xã hội, áp đặt không hợp lý người của đảng, không đủ các tiêu chuẩn vào các cơ quan nhà nước và đoàn thể, tự đặt đảng lên trên nhà nước và pháp luật. Đảng bao biện, làm thay công việc nhà nước mà không chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của mình. Người dân khó kiểm soát, giám sát được các cơ quan quyền lực và cán bộ trong hệ thống quyền lực. Đảng và nhà nước không bị thúc bách, tìm tòi, thực hiện các hình thức dân chủ linh hoạt, cởi mở trong khi vẫn đảm bảo nguyên tắc cơ bản của chế độ.

3.  Đảng ta là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.
Thứ nhất, ở Việt Nam cũng có thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản còn có sự tồn tại của hai đảng đối lập (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội); khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng đó cũng giải tán  theo. Có thời kỳ ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, còn tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó hai đảng này đã tuyên bố tự giải tán và chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sản phẩm tự nhiên, mang tính khách quan của lịch sử đất nước.
Nhân dân Việt Nam đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân che chở, xây dựng. Nhân dân Việt Nam trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là "Đảng ta". Bài học từ sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu còn nguyên giá trị. Từ khi chấp nhận bỏ Điều 6, Hiến pháp Liên Xô, đã dẫn đến tình trạng xuất hiện đa đảng và hậu quả là Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ. Các tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận thức rõ hơn ai hết, nếu chấp nhận đa đảng, chế độ XHCN sẽ sụp đổ, đất nước sẽ rối loạn, đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần rơi vào tay các thế lực không trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc ta.

 Thứ hai, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định trong thực tiễn cách mạng

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tế kiểm nghiệm, nhất là vào những bước ngoặt của lịch sử.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã giải quyết thành công cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, đưa sự nghiệp đó đến thắng lợi hoàn toàn.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công sự nghiệp phát triển đất nước sau ngày 30-4-1975.

Khi chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào khủng hoảng, các đảng cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu đã tiến hành cải tổ, cải cách nhưng không thành công; bị đổ vỡ do đánh mất vai trò lãnh đạo của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, giải quyết thành công cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội vào những năm 80 của thế kỷ 20, đưa đất nước vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với những thắng lợi đã giành được trong 85 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn nhiều.

Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.
 Thứ ba, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Với một chế độ xã hội, thì hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lột mà thôi. Không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. Bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột. Với lý do đó, đa nguyên, đa đảng không bao giờ tiến tới một nền dân chủ đích thực

Dư luận quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới đánh giá cao, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ nhất nguyên ở Việt Nam. Trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, dư luận quốc tế, chính phủ nhiều nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới đã bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ chế độ chính trị ở Việt Nam. 

Còn nhiều lý do khác để khẳng định sự bác bỏ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam là có cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn. Để củng cố quyết tâm chính trị này, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân ta cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chính trị, đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị ở nước ta.
Câu 2 Đảng lãnh đạo đường lối cách mạng DTDCND 1930 – 1975. Lấy ví dụ minh họa?

1. Trong giai đoạn 1930-1931:

-
Đảng lãnh đạo cao trào CM rộng lớn trong cả nước nhân ngày quốc tế lao động 1/5/1930. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân, nông dân đã cùng các tầng lớp nhân dân LĐ chính thức kỉ niệm ngày QTLĐ bằng nhiều hình thức đấu tranh rầm rộ: treo cơ Đảng, rải truyền đơn, tuần hành thị uy..., đỉnh cao là cuộc đấu tranh cuộc đấu tranh bạo động dẫn đến sự ra đời các Xô viết cấp xã, huyện tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
-
Phổ biến cương lĩnh: Chống đế quốc thực dân và Pk tay sai giành độc lập dân tộc, đem lại ruộng đất cho nông dân., nam nữ bình quyền..

-
Ý nghĩa: 

•
Phá bỏ chính quyền cùng những luật lệ cũ của thực dân, PK, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nd.

•
Kinh tế: thi hành nhiều biện pháp tích cực như: tịch thu ruộng đất công, tiền, lúa đem chia cho dân nghèo, bãi bỏ những thứ thuế vô lý như thuế thân, thuế muối, thuế đò, xóa nợ cho người nghèo và thực hiện giảm tô.

•
VH, XH: được hưởng cuộc sống mới, sách báo & tài liệu CM được phổ biến rộng rãi, học chữ quốc ngữ được coi trọng

2. Trong giai đoạn 1936-1939:

Tình hình thế giới


Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã làm cho mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản thêm gay gắt và phong trào cách mạng của quần chúng dâng cao.


Một số nước đi vào con đường phát xít, phe phát xít đang mạnh, chúng liên kết với nhau, dùng bạo lực để đàn áp phong trào đấu tranh trong nước và ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh, âm mưu tiêu diệt Liên Xô và phong trào cách mạng vô sản. Nguy cơ phát xít và chiến tranh thế giới đe doạ nghiêm trọng nền hoà bình và an ninh quốc tế.


 Đại hội VII Quốc tế Cộng sản họp tại Matxcơva (7-1935) xác định:

-
Kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới chưa phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít.

-
Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới chưa phải là đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản, giành chính quyền mà là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh bảo vệ dân chủ và hoà bình.

-
Đảng cộng sản các nước và nhân dân các nước trên thế giới phải thống nhất hàng ngũ, lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

-
Đối với các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, vấn đề lập Mặt trận thống nhất chống đế quốc có tầm quan trọng đặc biệt.


Tình hình trong nước

-
Trong khi đó, bọn cầm quyền phản động ở Đông Dương ra sức vơ vét, bóc lột và khủng bố phong trào đấu tranh của nhân dân, bóp nghẹt quyền tự do, dân chủ.

-
Các giai cấp và các tầng lớp đều rất căm thù và muốn đứng lên đấu tranh chống bọn  thực dân và tư bản độc quyền Pháp.

-
Các cơ sở Đảng đã được khôi phục.

Chủ trương và nhận thức mới của Đảng: Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh:

 Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ hai (7-1936), thứ ba (3-1937), thứ 4 (3-1938) đã xác định:


Mục tiêu chiến lược: không thay đổi so với Hội nghị lần thứ nhất “cách mạng tư sản dân quyền - phản đế và điền địa - lập chính quyền công nông bằng hình thức Xô viết,  để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa”.


Kẻ thù của cách mạng: kẻ thù trước mắt nguy hại nhất là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng.


Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng: chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 


Về đoàn kết quốc tế: Đoàn kết với giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Pháp, ủng hộ Mặt trận Nhân dân Pháp, ủng hộ Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp để cùng chống kẻ thù chung là phát xít và phản động thuộc địa ở Đông Dương.


 Về hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh: chuyển hình thức tổ chức bí mật không hợp pháp sang hình thức tổ chức và đấu tranh công khai, nửa công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. 


Tháng 3-1939 Đảng ra Bản tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản Đông Dương đối với thời cuộc nêu rõ:

-
Họa phát xít đang đến gần

-
Chính phủ Pháp đứng về phía hữu ra sức bóp nghẹt tự do dân chủ, tăng cường bóc lột nhân dân và ráo riết chuẩn bị chiến tranh.

-
Từ đó, Tuyên ngôn kêu gọi các tầng lớp nhân dân phải thống nhất hành động hơn nữa.


Tại Hội nghị tháng 7-1939 Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ cho xuất bản tác phẩm Tự chỉ trích, Tác phẩm đã phân tích những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, tổng kết kinh nghiệm cuộc vận động dân chủ của Đảng, nhất là về đường lối xây dựng Mặt trận dân chủ Đông Dương. 


Tóm lại trong những năm 1936-1939 Đảng đã giải quyết đúng đắn được nhiều mối quan hệ, và đề ra được  các hình thức tổ chức và đấu tranh linh hoạt và phù hợp.
3. Trong giai đoạn 1939 - 1945

a.Tình hình thế giới

- Các cuộc chiến tranh TG nổ ra.

- Cách mạng Pháp bị đàn áp.

- Chiến tranh vệ quốc của Liên Xô(20/6/1941).

- Chiến tranh châu á thái Bình Dương (7/12/1941).
b.Tình hình trong nước

- Thực dân Pháp đàn áp các phong trào CM đông dương.

- Nhật và Pháp thống trị đông dương dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt, chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc, dẫn đến các cuộc khởi nghĩa bùng nổ ( Bắc Sơn 27/9/1940, Nam Kỳ 23/11/1940, Binh Biến Đô Lương 13/1/1941).

- Trước tình hình đó đảng đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu được thể hiện trong hội nghị TW 6 và hội nghị TW 8
- Hội nghị TW 6 tại Hóc Môn chuyển hướng chỉ đạo chiến lược giành chính quyền.

- Hội nghị TW 7 ( 11/1940) và hội nghị TW 8 (5/1941) đây là hội nghị hoàn thiện đường lối giải phóng dân tộc.

- Hội nghị TW 6 ( 11/1939) nhận định đánh giá tình hình chiến tranh TG lần II kết thúc tạo ra thời cơ cho CM Việt Nam.

- Xác định nhiệm vụ mục tiêu mới là tập trung vào giải phóng dân tộc, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

- Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

-Thay đổi khẩu hiệu cách mạng “Chống Thực Dân Đế quốc”.

- Chuyển hình thức đấu tranh sang hoạt động bí mật.

- Tìm điều kiện khởi nghĩa.

- Tại hội nghị TW 7 (11/1940) đảng đã chỉ đạo:

. Duy trì phát triển đội du kích.

.Thành lập khu căn cứ CM lấy Bắc Sơn và Vũ Nhai làm trung tâm.

- Tại hội nghị TW 8(5/1941) đảng đã nhận định tình hình.

. Thành lập mặt trận mới là Mặt Trận Việt Minh ( 19/5/1941)

. Xác định vấn đề dân tộc của mỗi nước.

. Tìm thời cơ ĐK khởi nghĩa.

. Xác định hình thái khởi nghĩa là khởi nghĩa có vũ trang để giành chính quyền, cử ra BCH TW Đảng và bầu bí thư TW.

- Từ đó đảng tích cực chuẩn bị về mọi mặt để khởi nghĩa để thực hiện hai điều mà toàn thể đồng bào đang mong ước “ Làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do”, cùng với lãnh đạo phong trào cứu quốc Đảng luôn coi trọng củng cố sự thống nhất trong đảng, giữ vững sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong hàng ngũ đảng, bảo vệ đấu tranh chống lại mọi âm mưu đánh phá của kẻ thù, tăng cường cán bộ và phát triển đội ngũ đảng viên bảo đảm đủ năng lực lãnh đạo CM đi đến thắng lợi.
4. trong giai đoạn 1945 – 1975

· Đường lối kháng chiến chống Pháp tập trung ở một số nội dung cơ bản sau:
- Mục đích của cuộc kháng chiến là giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ Quốc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, góp phần bảo vệ hòa bình TG.

- Tính chất của kháng chiến lúc này vẫn là cuộc CM giải phóng cuộc CM ấy đang tiếp diễn, nó chưa hoàn thành vì đất nước chưa hoàn toàn độc lập.

- Nhiệm vụ của cuộc kháng chiến được xác định ngay từ đầu “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”.

- Hai nhiệm vụ đó bổ sung hỗ trợ cho nhau đưa sự nghiệp CM đến thắng lợi.

- Lực lượng kháng chiến là huy động sức mạnh toàn dân tộc, các tầng lớp nhân dân tập hợp trong mặt trận Việt Minh, hội liên hiệp quốc dân Việt Nam và các tổ chức quần chúng khác.

- Phương châm của cuộc kháng chiến được khái quát toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

- Đường lối kháng chiến chống pháp về bản chất là đường lối chiến tranh nhân dân Việt Nam. Trong quá trình khánh chiến Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc bổ sung, phát triển và cụ thể hóa đường lối kháng chiến phù hợp với yêu cầu thực tế của từng giai đoạn lịch sử. Và nó trở thành ngọn cờ dẫn dắt và là động lực chính trị tinh thần đưa nhân dân ta tiến lên chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp xâm lược.

· Đường lối kháng chiến chống Mỹ mà trực tiếp là ở MN.

- Đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơnevơ.

-Chuyển hướng công tác cho thích hợp với điều kiện hòa bình, che giấu lực lượng, vừa lợi dụng những điều kiện mới để tiếp tục hoạt động.

- Đoàn kết tập hợp mọi lực lượng đấu tranh đòi tự do dân chủ, đánh đổ tập đoàn Ngô Đình Diệm, thống nhất Tổ Quốc thành lập một chính quyền liên hợp dân tộc, dân chủ ở MN,thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống  nhất nước nhà trên cơ sở độc lập va dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và TG.
Câu 3. Đảng lãnh đạo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (miền Bắc 1954 – 1975, cả nước 1975 – 1986, và công cuộc đổi mới hiện nay) Lấy ví dụ những thành tựu nổi bật trong thực tiễn xây dựng CNXH để chứng minh?
1. Giai đoạn xây dựng CNXH ở miền Bắc 1954 - 1975

- Xác lập mối quan hệ sx mới XHCN với hai hình thức sở hữu quốc doanh và tập thể làm cho nền kinh tế XHCN chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế quốc dân. Xó bỏ được chế độ người bốc lột người.

- Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và lưu thông phân phối về cơ bản được giữ vững. Đặt biệt trong điều kiện chiến tranh ác liệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vẫn ổn định và có nhiều mặt được cải thiện.

- Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tăng gấp nhiều lần so với khi giải phóng.

- Xây dựng được mạng lưới cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng, nhiều khu công nghiệp và công trình lớn được hình thành.

- Giáo dục, Ytế, văn hóa nghệ thuật, TDTT phát triển.Mạng lưới Ytế được mở rộng từ trung ương đến cơ sở, từ đồng bằng đến miền núi, văn hóa nghệ thuật phát triển nhiều mặt góp phần xây dựng con người mới, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

- Tạo dựng một XH lành mạnh, có trật tự , kỹ cương, bình đẳng và quan hệ tốt đep giữa người với người, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Là hậu phương lớn sát cánh cùng đồng bào MN đánh thắng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

- Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế với CM Lào và Campuchia.

- Xóa bỏ chế độ người bốc lột người xây dựng chế độ sở hữu toàn dân và chế độ sở hữu tập thể.
2. Giai đoạn 1975 - 1985

- Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của đảng (từ ngày 14 đến 20/12/1976) tổng kết quá trình đấu tranh nêu lên 3 đặc điểm của CM Việt Nam trong giai đoạn mới là:

Một là nước ta đang ở trong một quá trình từ một XH mà nền kinh tế còn phổ biến là SX nhỏ tiến thẳng lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN .

 Hai là Tổ Quốc đã hòa bình độc lập thống nhất, cả nước đi lên CNXH với nhiều thuận lợi, song củng gặp nhiều khó khăn do hậu qua chiến tranh và các tàn dư của chủ nghĩa thực dân gây ra.

 Ba là bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi, song cuộc đấu tranh giữa CM và phản CM trên TG còn nhiều gay go và phức tạp.

- Từ những đặc điểm trên đại hội đề ra đường lối chung của CM XHCN là:

- Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động.

- Tiến hành đồng thời 3 cuộc CM, cách mạng về quan hệ SX, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa.

- Trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, đẩy mạnh công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ hóa độ lên CNXH.

- Xây dựng chế độ làm chủ tập thể XHCN, xây dựng nền văn hóa mới , xây dựng con người mới XHCN.

- Xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Đường lối XD nền kinh tế XHCN trong giai đoạn mới ở nước ta là:

+ Đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN nhà nước xây cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH đưa nền kinh tế từ SX nhỏ lên SX lớn XHCN.

+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu công nông nghiệp.

+ Vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất, kết hợp phát triển lực lượng SX với xác lập và hoàn thiện quan hệ SX mới.

+ Kết hợp kinh tế với quốc phòng, tăng cường quan hệ hợp tác với các nước XHCN an hem trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế XHCN, giữ vững độc lập chủ quyền và các bên cùng có lợi.
3. Giai đoạn 1986 – nay 

· ĐH VI:

- Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/12/1986, tinh thần của ĐH là “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. ĐH rút ra 4 bài học kinh nghiệm của thời kỳ trước:

- Một là trong toàn bộ hoạt động của Đảng phải quán triệt tư tưởng “ lấy dân làm gốc”.

- Hai là Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.

- Ba là kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.

- Bốn là chăm lo xây dựng đảng ngang tầm đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân tiến hành CM XHCN.

Đại hội nêu ra 5 phương hướng cơ bản của chính sách kinh tế xã hội và đề ra hệ thống giải pháp để thực hiện mục tiêu như:

- Bố trí lại cơ cấu SX, điều chỉnh cơ cấu đầu tư, xây dựng và củng cố quan hệ SX XHCN.

- Xây dựng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế ( coi kinh tế nhiều thành phần là đặc trưng của thời kỳ quá độ).

- Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ,xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu hành chính bao cấp chuyển sang cơ chế kế hoạch hóa theo phương hướng hạch toán kinh doanh XHCN.

- Phát huy động lực của khoa học kỹ thuật.

- Mở rộng nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại.

ĐH đưa ra thực hiện khẩu hiệu” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

ĐH VI là ĐH kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết để tiến lên. ĐH có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặc trong sự nghiệp quá độ lên CNXH và mở ra thời kỳ phát triển mới cho cách mạng VN.

· ĐH VII:

Diễn ra từ ngày 24-27/6/1991. Nhiệm vụ của ĐH là phải định hướng đúng đắn, vạch ra đường lối để đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc.

- ĐH thông qua “cương lĩnh xây dựng đất nước trong trong thời kỳ quá độ lên CNXH”

Chiến lược ổn định và phát triển XH đến năm 2000, báo cáo chính trị báo cáo xây dựng Đảng là sửa đổi điều lệ Đảng kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH TW VI. CƯƠNG lĩnh chỉ ra 6 đặc trưng của CNXH.

- XH XHCN là XH do nhân dân lao động làm chủ.

- Có nền KT phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu SX chủ yếu.

- Có nền VH tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc, con người được giải phóng khỏi áp bức bất công.

- Làm theo năng lực hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc.

- Các dân tộc trong nước cùng bình đẳng, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ.

- Có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên TG.

Cương lĩnh vạch ra 7 phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xd và bảo vệ TQ.

- XD NN XHCN của dân do dân vì dân.

- Phát triển LLSX công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại. Phát triển nền nông nghiệp toàn diện.

- Thiết lập quan hệ SX từ thấp đến cao, đa dạng về hình thức sở hữu và phù hợp với sự phát triển LLSX.

- Tiến hành CM XHCN trên lĩnh vực tư tưởng VH.

- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.

- XD CNXH và bảo vệ TQ là nhiệm vụ chiến lược của CMVN.

- XD Đảng trong sạch vững mạnh.

ĐH xác định quá độ là một quá trình lâu dài , trải qua nhiều chặng đường. Mục tiêu của chặng đường đầu là thông qua đổi mới toàn diện, XH đạt trạng thái ổn định vững chắc tạo thế phát triển ở giai đoạn sau.

ĐH xác địnhĐCSVN là đội tiên phong của GCCN VN là đại biểu trung thành lợi ích của GCCN nhân dân lao động và cả dân tộc, lấy CN Mác Lê Nin tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

· ĐH VIII:

- Diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 ĐH thông qua báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế XH năm năm (1996-2000), điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung, phấn đấu đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp vào năm 2020, xây dựng nền kinh tế mở, lấy việc phát huy con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

- Xác định khoa học công nghệ là động lực của công nghiệp hóa hiện đại hóa.

- ĐH đánh dấu bước ngoặc chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới CNH-HĐH, xây dựng đất nước độc lập, dân chủ, giàu mạnh, XH công bằng ,dân chủ ,văn minh theo định hướng XHCN.vì hạnh phúc của nhân dân, tình hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên TG.

- ĐH có ý nghĩa đối với vận mệnh dân tộc và tương lai đất nước vào lúc chúng ta sắpbước sang TK XXI.

· ĐH IX:

- Diễn ra từ ngày 19-22/4/2001, chủ đề của ĐH là phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH xây dựng bảo vệ Tổ Quốc VN XHCN.

- ĐH thông qua báo cáo chính trị chiến lược phát triển kinh tế XH 2001-2010, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế XH 2001-2005, báo cáo bổ sung sửa đổi điều lệ đảng, báo cáo kiểm điểm của BCH TW 8, báo cáo tình hình thực hiện NQ TW VI lần 2, rút ra 4 bài học kinh nghiệm:

- Trong quá trình đổi mới kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng CN Mác-LêNin, TT-HCM.

- Đổi mới phải dựa vào dân , vì lợi ích nhân dân, phù hợp với thực tiễn và luôn sáng tạo.

- Đổi mới phải kết hợp với sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

- Đường lối đổi mới là nhân tố thành công của công cuộc đổi mới.

ĐH đưa ra định nghĩa về TT- HCM là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CM VN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo của CN Mác- LêNin vào ĐK cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là TT về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp , giải phóng con người, về độc lập gắn liền với CNXH,kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.

- Xác định mục tiêu chung của CMVN là độc lập dân tộc gắn liền CNXH. Dân giàu nước mạnh ,XH công bằng dân chủ văn minh.

- Xác định nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nghèo, kém phát triển, thực hiện công bằng chống áp bức bất công, đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái.đánh bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, thực hiên thắng lợi sự nghiệp XD bảo vệ TQ.

- Xác định động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nhân, nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo kết hợp hài hòa  lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế của toàn xã hội.

- Xác định đường lối kinh tế là đưa nước ta trở thảnh nước CN, đẩy mạnh CNH-HĐH, ưu tiên phát triển LLSX đồng thời XD QHSX phù hợp theo định hướng XHCN.

- Xác định kinh tế nhiều thành phần ở nước ta gồm 6 thành phần: kinh tế Nhà Nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể-tiểu chủ,kinh tế Tư bản tư nhân, kinh tế Tư bản Nhà Nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

· ĐH X:

Diễn ra từ ngày 18-25/4/2006, chủ đề của ĐH “ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển”

- XH –XHCN mà Đảng và nhân dân XD  là một XH dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ , văn minh, do nhân dân lao động làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX, có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người được giải phóng khỏi áp bức bất công, có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc và phát triển toàn diện, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trê TG.
- Phấn đấu đến năm 2010 GDP tăng 2,1 lần so với năm 2000, trong năm năm 2006-2010 mức tăng GDP đạt 7,5-8% năm phấn đấu đạt trên 8% năm, cơ cấu ngành trong GDP: NN 15-16% năm,CN và XD 43-44% năm,dịch vu 40-41% , tạo việc làm trên 8 triệu lao động, tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 5% vào năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo giảm 10-11% năm 2010.

ĐH xác định để thực hiện mục tiêu trên cần tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với nền kinh tế tri thức giải quyết các vấn đề XH,VH, GD, KHCN, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy dân chủ với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, đổi mới chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, bổ sung sửa đổi điều lệ đảng.

· ĐH XI:

Khai mạc ngày 12-1-2011

Quan điểm mới: “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại với QHSX tiến bộ phù hợp”

- Cương lĩnh của ĐH XI ( Bổ sung phát triển ĐH VII và X) là thành quả mà ĐCSVN kết luận công cuộc đổi mới trước hết là đổi mới nhận thức lý luận về CNXH trên cơ sở vận dụng sáng tạo CN Mac-LêNin và  TT-HCM phù hợp với thực tiễn VN trong điều kiện hiện nay, đó là thành quả của sự kết hợp hòa giữa “cái phổ biến “ và “cái đặc thù” cái chung và cái riêng để tạo nên mô hinh CNXH VN.

- ĐH XI đã bổ sung phát triển làm cho mô hình CNXH VN toàn diện hơn.

- ĐH XI tiếp tục xác định tám đặc trưng trên cơ sở kết hợp bổ sung phát triển của CNXH trong ĐH VII và X.

Các bài học lớn:

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.

- Sự nghiệp cách mạng là của dân do dân và vì dân.

- Không ngừng củng cố tăng cường đoàn kết.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đàu quyết định thắng lợi CMVN.``

Câu 4: Từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trước khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam chìm trong bóng tối, những thất bại liên tiếp của bao lớp ông cha đi trước đã chứng minh: cách mạng Việt Nam thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn.

  85 năm về trước, vào mùa xuân năm 1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng thực sự, bản lĩnh, đủ khả năng lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập cho dân và dân chủ cho nhân dân.

1. Thành công của Cách mạng tháng tám 1945
Dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành được từ những thắng lợi này cho tới thắng lợi khác. Chỉ sau 15 năm kể từ ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 lẫy lừng, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến tồn tại lâu đời trên đất nước ta. “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định dứt khoát rằng chỉ có Đảng ta là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

 2. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và giải phóng hoàn toàn miền Nam 1975
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám không được bao lâu, vượt qua những thử thách hiểm nghèo, Đảng lãnh đạo nhân dân bắt tay xây dựng chế độ xã hội mới và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ và đấu tránh chống thực dân Pháp.

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” – Tố Hữu

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ “được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”. 
Không chỉ dừng lại ở đó, Đảng ta lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược kéo dài 21 năm nhằm thực hiện khát vọng của dân tộc và chân lý của mọi thời đại: "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do".
3. Khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh 1975 - 1985

            Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, giang sơn thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp và tình hình trong nước có nhiều khó khăn, Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng. Cùng một lúc, chúng ta phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân; vừa phải củng cố chính quyền cách mạng, đập tan âm mưu phản kháng của các phần tử phản động trong nước cấu kết với các thế lực phản động quốc tế. Thêm vào đó, những sai lầm của bệnh chủ quan duy ý chí ở buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đưa đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng. Trước tình hình đó, bằng bản lĩnh và nghị lực, kinh nghiệm và ý chí cũng như trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta đã nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những khuyết điểm sai lầm chủ quan, dũng cảm khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng: "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội".
4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới hiện nay 1986 - nay

         Sau 30 năm đổi mới, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nhận định, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của đất nước từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế..., sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên. Một trong những nguồn gốc của thành tựu ấy là Đảng ta đã xây dựng cho mình một lý thuyết đổi mới khoa học, cách mạng và phù hợp, kết hợp với những kinh nghiệm lịch sử vô giá Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta duy trì thành quả cách mạng, duy trì nền độc lập, chủ quyền và tự do.
- Về kinh tế - xã hội  : Đường lối phát triển kinh tế mà Đảng đã đề ra trong cương lĩnh xây dựng đất nước cũng là sự thể hiện lập trường quan điểm giai cấp, xuất phát từ thực tế khách quan, đứng trên quan điểm của CN Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những mâu thuẫn và thách thức từ thực tế đặt ra. Văn kiện Đảng XI xác định: “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường”
Có thể nói đây là những thay đổi cơ bản trong tư duy lý luận về CNXH mà nó xuất phát từ việc vận dụng đúng đắn và sáng tạo CN Mác Lêni và tư tưởng HCM vào thực tiễn của công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Những mục tiêu, giải pháp, bước đi mà đường lối, cương lĩnh của Đảng đề ra vừa phù hợp và tôn trọng nguyên tắc quan hệ SX phải phù hợp với trình độ của lực lượng SX,  vừa kế thừa hợp lý những ưu điểm của cơ chế kinh tế thị trường và các thành tựu của cách mạng KHKT-CN, đồng thời nó cũng xuất phát từ đặc điểm của thời kỳ quá độ tất yếu  phải có sự đan xen tồn tại giữa các thành phần kinh tế phi XHCN và XHCN. Xuất phát từ tình hình hiện nay và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đường lối kinh tế nêu trên một lần nữa khẳng định tư tưởng chiến lược là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng nền KT độc lập tự chủ, đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp, đồng thời chỉ rõ những định hướng : về phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuất, về phát huy nội lực và tranh thủ nguồn lực bên ngoài, về tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ cải thiện môi trường, về phát triển kinh tế xã hội và tăng cường quốc phòng an ninh làm trụ sở cho việc hoạch định chiến lược xây dựng chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội. 

- Về chính trị: trong những năm đổi mới, Đảng cộng sản VN thường xuyên coi trọng việc xây dựng, củng cố Đảng về tổ chức, đảm bảo nội bộ luôn luôn đoàn kết thống nhất cao và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ luôn là vấn đề trọng yếu đảm bảo cho Đảng  thật sự chặt chẽ về tổ chức, đoàn kết thống nhất và có sức chiến đấu cao. Với những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, trước sự tan rã của Đảng CS Liên Xô và một số Đảng MácXít ở Đông Âu, trước những đòn tiến công mới của các thế lực thù địch, ở VN cũng có những biểu hiện dao động trên vấn đề nguyên tắc tập trung dân chủ, có khuynh hướng muốn hạ thấp hoặc phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, muốn áp dụng chế độ “đa nguyên, đa đảng” kiểu phương Tây. Trước thử thách sống còn, Đảng ta mà trước hết là Bộ Chính trị, BCH TW đã nghiêm túc nhận định tình hình thực tiễn và khẳng định: Đảng và nhân dân ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận là Đảng ta phải đổi mới tư duy lý luận chính trị, trước hết là nhận thức sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng, phát triển sáng tạo vào tình hình thực tiễn đất nước trong điều kiện bối cảnh mới.

Có thể thấy rằng trong thời kỳ đổi mới các đường lối về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, Đảng luôn có ý thức đổi mới sáng tạo, dám từ bỏ những cái cũ không còn thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng như trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, cả đối  nội và đối ngoại, giải quyết tốt mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, quốc gia và quốc tế, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tập trung sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nói cách khác, Đảng CSVN kiên trì nắm vững nguyên tắc và phương pháp biện chứng duy vật, không phiến diện, cực đoan hoặc giản đơn từ cực này nhảy sang cực kia.

    Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định rằng, nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta không chỉ đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tạo ra những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh nhịp độ phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

 Những thành tựu to lớn của nhân dân ta 85 năm qua cũng khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn có tính khách quan, được nhân dân Việt Nam kiểm nghiệm qua lịch sử trong suốt 85 năm đấu tranh anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

